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I. NỘI DUNG ÔN TẬP

· Biến đổi chuyển động
· Truyền chuyển động
· Mối ghép động, mối ghép cố định
· Khái niệm chi tiết máy và lắp ghép
· Dụng cụ cơ khí
· Vật liệu cơ khí

· Bản vẽ nhà, bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết, khối đa diện

II. BÀI TẬP MINH HỌA

Câu 1: Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

A. 2



B. 3


C. 4



D. 5

Câu 2: Bản vẽ lắp có thêm nội dung nào mà bản vẽ chi tiết không có?

A. Hình biểu diễn

B. Kích thước
C. Bảng kê

D. Khung tên

Câu 3: Trình tự đọc bản vẽ nhà gồm mấy bước?

A. 4



B. 5


C. 6


D. 7

Câu 4: Hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà là:

A. Mặt bằng

B. Mặt đứng
C. Mặt cắt

D. Đáp án khác

Câu 5: Mặt cắt biểu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo:

A. Chiều dài

B. Chiều rộng
C. Chiều cao
D. Đáp án khác

Câu 6: Vật liệu kim loại được chia làm mấy loại?

A. 1



B. 2


C. 3


D. 4

Câu 7: Thép có tỉ lệ cacbon:

A. < 2,14%


B. ≤ 2,14%

C. > 2,14

D. ≥ 2,14%

Câu 8: Căn cứ vào cấu tạo và tính chất, gang được chia làm mấy loại?

A. 2



B. 3


C. 4


D. 5

Câu 9: Dụng cụ cầm tay đơn giản trong cơ khí được chia làm mấy loại?

A. 2



B. 3


C. 4


D. 5

Câu 10: Có mấy loại thước đo góc thường dùng?

A. 2



B. 3


C. 4


D. 5

Câu 11: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?

A. Cưa


B. Đục

C. Tua vít

D. Dũa

Câu 12:  Trong các phần tử sau, phần tử nào không phải là chi tiết máy?

A. Mảnh vỡ máy

B. Bu long

C. Đai ốc

D. Bánh răng

Câu 13:  Các chi tiết thường được ghép với nhau theo mấy kiểu?

A. 1



B. 2


C. 3


D. 4

Câu 14: Mối ghép cố định chia làm mấy loại?

A. 2



B. 3


C. 4


D. 5

Câu 15 Trong các chi tiết sau, chi tiết nào là chi tiết có công dụng riêng?

A. Bu lông





B. Kim máy khâu



C. Khung xe đạp




D. Trục khuỷu
